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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 108  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202134554 Hà Trọng Bảo An MGO 403 SA K27QTH

2 27212121029 Trương Tuấn Anh MGO 403 SA K27QTH

3 27212141197 Châu Hùng Anh MGO 403 SA K27QTH

4 27212101876 Đặng Hưng Bảo MGO 403 SA K27QTH

5 27212143533 Trần Ngọc Minh Châu MGO 403 SA K27QTH

6 27213232726 Đỗ Ngọc Châu MGO 403 SA K27QTH

7 27202101890 Lê Vương Diệu Chi MGO 403 SA K27QTH

8 27202138022 Dương Thị Thu Chính MGO 403 SA K27PSU-QTH

9 27213125227 Nguyễn Tấn Chương MGO 403 SA K27PSU-QTH

10 27212100962 Mai Quốc Đạt MGO 403 SA K27QTH

11 27212146786 Trương Phương Đông MGO 403 SA K27QTH

12 27202128622 Doãn Thanh Dung MGO 403 SA K27QTH

13 27202130382 Hoàng Ánh Dung MGO 403 SA K27QTH

14 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy MGO 403 SA K27QTH

15 27217034000 Trương Nhật Duy MGO 403 SA K27QTH

16 26202130899 Đàm Mỵ Duyên MGO 403 SA K26HP-QTH

17 27202101046 Phạm Thị Cẩm Duyên MGO 403 SA K27QTH

18 27202102024 Nguyễn Thị Trà Giang MGO 403 SA K27QTH

19 27212137135 Nguyễn Ngọc Minh Hà MGO 403 SA K27QTH

20 27202101031 Đỗ Thị Minh Hân MGO 403 SA K27QTH

21 27202124308 Nguyễn Thị Thu Hằng MGO 403 SA K27QTH

22 27202153772 Huỳnh Thị Thu Hằng MGO 403 SA K27QTH

23 27207231382 Nguyễn Thị Như Hằng MGO 403 SA K27QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 112/1  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204637290 Bùi Thị Thuý Hằng MGO 403 SA K28QTM

2 27202143111 Hồ Thị Thanh Hậu MGO 403 SA K27QTH

3 27212142349 Nguyễn Trung Hiếu MGO 403 SA K27QTH

4 27212102172 Phan Ngọc Hoàng MGO 403 SA K27QTH

5 27202101630 Lê Thị Huệ MGO 403 SA K27QTH

6 27202101485 Lương Thị Kim Hưng MGO 403 SA K27QTH

7 27212700695 Lê Minh Huy MGO 403 SA K27QTH

8 27217029878 Thân Quý Huy MGO 403 SA K27QTH

9 27202139410 Huỳnh Thanh Huyền MGO 403 SA K27QTH

10 27202121590 Bùi Kim Kha MGO 403 SA K27QTH

11 27212136578 Lê Cao Triều Kha MGO 403 SA K27QTH

12 27212140195 Trần Quốc Khánh MGO 403 SA K27QTH

13 27212146684 Trần Nguyễn Khánh MGO 403 SA K27QTH

14 27212229450 Nguyễn Ngọc Khoa MGO 403 SA K27PSU-QTH

15 27212144024 Nguyễn Gia Kiên MGO 403 SA K27QTH

16 27212223970 Đỗ Quang Kiên MGO 403 SA K27QTH

17 27212144190 Nguyễn Thanh Lâm MGO 403 SA K27QTH

18 27202200435 Nguyễn Thị Thư Lê MGO 403 SA K27QTH

19 28204453990 Dương Thị Lê MGO 403 SA K28QTN

20 27202141147 Bùi Trần Phương Linh MGO 403 SA K27PSU-QTH

21 27212125327 Huỳnh Lê Thành Luân MGO 403 SA K27QTH

22 27202121884 Nguyễn Thị Kim Luyến MGO 403 SA K27QTH

23 27202140925 Lưu Thị Luyện MGO 403 SA K27QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 112/2  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212153253 Lê Nguyễn Trúc Ly MGO 403 SA K27QTH

2 27212153861 Trương Đàm Ngọc Ly MGO 403 SA K27QTH

3 27202147247 Nguyễn Thị Huệ Mẫn MGO 403 SA K27QTH

4 27212137166 Nguyễn Nhật Minh MGO 403 SA K27QTH

5 27212140455 Lê Minh MGO 403 SA K27QTH

6 27202144189 Phan Thị Mộng Mơ MGO 403 SA K27QTH

7 27203400718 Nguyễn Thị Trà My MGO 403 SA K27QTH

8 27212145073 Lê Tấn Mỹ MGO 403 SA K27HP-QTH

9 27202100834 Phạm Diệu Kim Ngân MGO 403 SA K27PSU-QTH

10 27202128539 Trần Thị Kim Ngân MGO 403 SA K27QTH

11 27202128583 Trần Thị Thanh Ngân MGO 403 SA K27QTH

12 27202138919 Lê Nguyễn Thúy Ngân MGO 403 SA K27PSU-QTH

13 27202147513 Nguyễn Thị Kim Ngân MGO 403 SA K27QTH

14 27207133034 Trần Thị Phương Ngân MGO 403 SA K27QTH

15 28204405582 Nguyễn Thị Thu Ngân MGO 403 SA K28QTN

16 27202134386 Phạm Bích Ngọc MGO 403 SA K27QTH

17 27203343989 Lê Thị Nhi MGO 403 SA K27QTH

18 25202210151 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGO 403 SA K25QTM NỢ HP

19 28208006871 Châu Kiều Như MGO 403 SA K28QTH

20 27212100490 Võ Như Quang Phúc MGO 403 SA K27QTH

21 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc MGO 403 SA K27QTH

22 27202121896 Nguyễn Như Phương MGO 403 SA K27QTH

23 27202135323 Bùi Thị Phương MGO 403 SA K27QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212101268 Nguyễn Viết Phan Quân MGO 403 SA K27QTH

2 27212102788 Văn Trung Quân MGO 403 SA K27QTH

3 27212200840 Nguyễn Kim Quang MGO 403 SA K27QTH

4 27202102859 Phan Thị Diễm Quỳnh MGO 403 SA K27QTH

5 27202134288 Phạm Phương Quỳnh MGO 403 SA K27QTH

6 27202138596 Tưởng Thanh Sang MGO 403 SA K27QTH

7 27212120580 Đoàn Anh Tài MGO 403 SA K27QTH

8 27212539107 Nguyễn Văn Tấn MGO 403 SA K27QTH

9 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm MGO 403 SA K27QTH

10 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh MGO 403 SA K28QTH

11 27202128008 Đặng Nguyễn Thu Thảo MGO 403 SA K27QTH

12 27202138074 Phạm Thị Minh Thảo MGO 403 SA K27QTH

13 27202100235 Phạm Thị Bảo Thi MGO 403 SA K27QTH

14 27212125291 Hồ Thanh Thịnh MGO 403 SA K27QTH

15 27212243208 Nguyễn Hữu Thông MGO 403 SA K27QTH

16 27202126463 Nguyễn Thị Thu MGO 403 SA K27QTH

17 28204604096 Trần Thị Minh Thư MGO 403 SA K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202100729 Phạm Thị Mỹ Thuận MGO 403 SA K27QTH

2 27211220239 Nguyễn Như Thuận MGO 403 SA K27QTH

3 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận MGO 403 SA K27QTH

4 27212144409 Nguyễn Nhân Thường MGO 403 SA K28QTH

5 27202137580 Lê Thị Thanh Thúy MGO 403 SA K27QTH

6 27202938817 Đỗ Thị Thúy MGO 403 SA K27QTN

7 27212137226 Lê Trung Tính MGO 403 SA K27QTH

8 27212100723 Nguyễn Ngọc Toàn MGO 403 SA K27QTH

9 27202102851 Trần Thị Thùy Trang MGO 403 SA K27QTH

10 27207401211 Nguyễn Thị Ái Trang MGO 403 SA K27QDB

11 27212142199 Nguyễn Ngọc Tri MGO 403 SA K27QTH

12 27203731464 Trương Thục Trinh MGO 403 SA K27QTH

13 28204402767 Ngô Thị Cẩm Tú MGO 403 SA K28QTN

14 27202138789 Huỳnh Thị Sanh Tứ MGO 403 SA K27QTH

15 27212100901 Lê Công Tuấn MGO 403 SA K27QTH

16 27212131554 Nguyễn Đức Tùng MGO 403 SA K27QTH

17 27202134828 Lương Thị Lan Tường MGO 403 SA K27QTH

18 27202153368 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MGO 403 SA K27QTH

19 27212101705 Cao Nguyễn Quang Vũ MGO 403 SA K27QTH

20 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ MGO 403 SA K27QTH

21 27202100575 Võ Thị Thảo Vy MGO 403 SA K27QTH

22 27202138915 Phan Nguyên Thảo Vy MGO 403 SA K27PSU-QTH

23 27202146595 Trương Thị Triệu Vy MGO 403 SA K27QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27207444398 Nguyễn Thị Mảo Vy MGO 403 SA K27QDB

2 27202137908 Phạm Thị Sang Xuân MGO 403 SA K27QTH

3 27202100909 Trần Thị Như Ý MGO 403 SA K27PSU-QTH

4 27212135421 Dương Thị Như Ý MGO 403 SA K27PSU-QTH

5 27212201274 Nguyễn Ngọc Ân MGO 403 SC K27QTM

6 27202131126 Dương Thị Kim Anh MGO 403 SC K27PSU-QTH

7 27212135093 Thái Vân Anh MGO 403 SC K27PSU-QTH

8 28204605710 Phạm Thị Diệu Anh MGO 403 SC K28QTM

9 28214651999 Đỗ Phạm Quốc Bảo MGO 403 SC K28QTM

10 26212934600 Nguyễn Xuân Biển MGO 403 SC K27QTN

11 28204350365 Phan Nguyễn Hà Châu MGO 403 SC K28QTH

12 26202141934 Ngô Thị Hà Chinh MGO 403 SC K27PSU-QTH

13 27212241021 Võ Duy Cư MGO 403 SC K27QTM

14 26202129555 Nguyễn Thị Kiều Dung MGO 403 SC K27PSU-QTH

15 24211205669 Nguyễn Hữu Dũng MGO 403 SC K25QTH

16 27202200833 Nguyễn Quỳnh Giang MGO 403 SC K27QTM

17 26204300251 Mai Phan Thảo Hà MGO 403 SC K26QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26207141648 Huỳnh Lê Khánh Hân MGO 403 SC K27PSU-QTH

2 27208635698 Nguyễn Lê Ngọc Hân MGO 403 SC K27QTM

3 27202202255 Phan Thị Thúy Hằng MGO 403 SC K27QTM

4 27202240585 Trần Thanh Hằng MGO 403 SC K27QTM

5 27202201114 Nguyễn Thị Thanh Hiền MGO 403 SC K27QTM

6 27202232955 Tôn Thị Thanh Hiền MGO 403 SC K27QTM

7 27202236308 Phan Thị Thanh Hiền MGO 403 SC K27QTM

8 27202237703 Trần Thị Thúy Hiền MGO 403 SC K27QTM

9 27202240256 Phạm Thị Hiền MGO 403 SC K27QTM

10 26212142005 Trần Minh Hiếu MGO 403 SC K27QTH

11 27202242864 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng MGO 403 SC K27QTM

12 27205621505 Trần Thị Khải Hoàng MGO 403 SC K27CMU-TTT

13 28214334007 Trần Huy Hoàng MGO 403 SC K28QTN

14 27201401792 Trần Thị Thu Hồng MGO 403 SC K27CMU-TTT

15 28204452609 Phạm Thị Thanh Hương MGO 403 SC K28QTN

16 27202241987 Phạm Quốc Huy MGO 403 SC K27QTM

17 27201400780 Hà Phương Huyền MGO 403 SC K27CMU-TTT

18 27202231586 Phan Trần Hiếu Huyền MGO 403 SC K27QTM

19 27212245065 Võ Việt Kha MGO 403 SC K27QTM

20 27212200322 Nguyễn Khang MGO 403 SC K27QTM

21 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MGO 403 SC K27QTM

22 28214601421 Trương Lê Duy Khánh MGO 403 SC K28QTM

23 26212221158 Phạm Đình Khuê MGO 403 SC K26QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202244048 Phạm Thị Mỹ Kiều MGO 403 SC K27QTM

2 27202629504 Đoàn Thị Mỹ Lài MGO 403 SC K27QTM

3 27207501264 Nguyễn Thị Lan MGO 403 SC K27QTM

4 27212240364 Trần Xuân Lành MGO 403 SC K28QTM

5 27202238778 Phan Nguyễn Huyền Linh MGO 403 SC K27QTM

6 27202244270 Nguyễn Thị Mỹ Linh MGO 403 SC K27QTM

7 27203341852 Nguyễn Thị Trúc Linh MGO 403 SC K27QTM

8 28204653163 Phan Hà Linh MGO 403 SC K28QTM

9 27202227097 Lê Thị Loan MGO 403 SC K27QTM

10 27212242055 Rmah Lợi MGO 403 SC K27QTM

11 27202229299 Võ Thị Trúc Ly MGO 403 SC K27QTM

12 27202240598 Đoàn Thị Kim Ly MGO 403 SC K27QTM

13 27207327264 Nguyễn Thị Diễm Ly MGO 403 SC K27QTM

14 27202227119 Võ Thị Sao Mai MGO 403 SC K27QTM

15 27202241657 Phùng Thị Huỳnh Mai MGO 403 SC K27QTM

16 27202200675 Hứa Nhật Minh MGO 403 SC K27QTM

17 26202100593 Trần Thị Trà My MGO 403 SC K26QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202224645 Nguyễn Thị Thảo My MGO 403 SC K27QTM

2 27204754239 Lê Thị Kim Ngân MGO 403 SC K27QTM

3 27202202644 Lê Thị Phước Nguyên MGO 403 SC K27QTM

4 27202233927 Hồ Thị Yến Nhi MGO 403 SC K27PSU-QTH

5 27202249002 Võ Thị Nhi MGO 403 SC K27QTM

6 27212233884 Phạm Nữ Uyển Nhi MGO 403 SC K27QTM

7 28204605707 Nguyễn Hồ Hoàng Nhi MGO 403 SC K28QTM

8 27202202472 Huỳnh Thị Quỳnh Như MGO 403 SC K27QTM

9 27217902493 Huỳnh Lê Quỳnh Như MGO 403 SC K27CMU-TTT

10 28204605351 Nguyễn Thị Hồng Nhung MGO 403 SC K28QTM

11 26202127168 Lê Thị Hoàng Oanh MGO 403 SC K27PSU-QTH

12 27202200161 Phạm Thị Phú MGO 403 SC K27QTM

13 27202225077 Nguyễn Thị Diễm Phúc MGO 403 SC K27QTM

14 27202242715 Dương Thị Kim Phúc MGO 403 SC K27QTM

15 27202202517 Vũ Thị Thu Phương MGO 403 SC K27QTM

16 26207200826 Lê Thị Mỹ Phượng MGO 403 SC K26PSU-QTH

17 27212129272 Trần Nhật Anh Quân MGO 403 SC K27QTM

18 27212253894 Nguyễn Hà Thục Quyên MGO 403 SC K27QTM

19 27212103053 Nguyễn Mậu Tài MGO 403 SC K27PSU-QTH

20 27202224479 Lê Thị Thanh Tâm MGO 403 SC K27QTM

21 27212239605 Đinh Thanh Tâm MGO 403 SC K27QTM

22 27202223776 Nguyễn Thị Thành Tân MGO 403 SC K27QTM

23 27218625861 Nguyễn Hoàng Thạch MGO 403 SC K28QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26211224442 Nguyễn Bảo Thắng MGO 403 SC K26QTM

2 26202218413 Nguyễn Thu Thảo MGO 403 SC K26QTM

3 27202238551 Trịnh Thị Thảo MGO 403 SC K27QTM

4 27202240139 Nguyễn Thị Thu Thảo MGO 403 SC K27QTM

5 27202243426 Nguyễn Thị Phương Thảo MGO 403 SC K27QTM

6 26212234547 Đoàn Quang Thiện MGO 403 SC K26QTM

7 27203744151 Lê Anh Thư MGO 403 SC K27QTM

8 27212223752 Nguyễn Anh Thư MGO 403 SC K27QTM

9 27212244450 Nguyễn Văn Thuận MGO 403 SC K27QTM

10 28214353179 Hoàng Minh Tiến MGO 403 SC K28QTH

11 27212200677 Tăng Duy Tín MGO 403 SC K27QTM

12 27202246375 Võ Thị Thanh Trà MGO 403 SC K27QTM

13 27212244254 Lê Thanh Trà MGO 403 SC K27QTM

14 27202200960 Nguyễn Thị Thu Trang MGO 403 SC K27QTM

15 27202245075 Nguyễn Thị Kiều Trang MGO 403 SC K27QTM

16 28204648346 Phạm Nguyễn Thùy Trang MGO 403 SC K28QTH

17 27202239032 Trần Thị Mỹ Trinh MGO 403 SC K27QTM

18 27202239004 Lê Ngọc Tú MGO 403 SC K27QTM

19 27202236915 Nguyễn Tố Uyên MGO 403 SC K27QTM

20 27202247608 Phạm Thị Bảo Uyên MGO 403 SC K27QTM

21 27212236299 Phạm Quang Vinh MGO 403 SC K27QTM

22 27212242818 Trần Thanh Vọng MGO 403 SC K27QTM

23 27202124859 Phan Thị Vui MGO 403 SC K27QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202226843 Nguyễn Thị Thảo Vy MGO 403 SC K27QTM

2 27202228716 Lưu Thị Thảo Vy MGO 403 SC K27QTM

3 27202229331 Tôn Nữ Bình An MGO 403 SG K27QTM

4 27212243158 Trần Bảo An MGO 403 SG K27QTM

5 27202200583 Lê Ngọc Phương Anh MGO 403 SG K27QTM

6 27202246801 Trương Tiểu Băng MGO 403 SG K27QTM

7 27204702724 Nguyễn Minh Ngọc Diệp MGO 403 SG K27PSU-QTH

8 27212247060 Nguyễn Văn Đô MGO 403 SG K27QTM

9 28217330865 Phạm Thu Hà MGO 403 SG K28QEC

10 26201330579 Văn Thị Thanh Hiền MGO 403 SG K26QTH NỢ HP

11 24212216779 La Đình Hoàng MGO 403 SG K26QTM

12 27202232640 Phạm Thị Ngọc Huệ MGO 403 SG K27PSU-QTH NỢ HP

13 27212200756 Hoàng Mạnh Hùng MGO 403 SG K27QTM

14 27202101962 Nguyễn Thị Thanh Huyền MGO 403 SG K27PSU-QTH

15 27202137350 Nguyễn Trọng Đoan Huyền MGO 403 SG K27PSU-QTH

16 27202238582 Nguyễn Thúy Huyền MGO 403 SG K27PSU-QTH

17 27212227080 Tạ Đức Kiên MGO 403 SG K27QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202132902 Trương Thị Tú Linh MGO 403 SG K27PSU-QTH

2 27202223280 Nguyễn Thị Phương Linh MGO 403 SG K27QTM

3 27202231564 Võ Nhật Linh MGO 403 SG K27QTM

4 27212236346 Đinh Phạm Ái Linh MGO 403 SG K27QTM

5 27202101847 Huỳnh Thị Tiểu Ly MGO 403 SG K27PSU-QTH

6 27202231345 Hoàng Thị Ngọc Minh MGO 403 SG K27QTM

7 27202247036 Nguyễn Thị Nhạt My MGO 403 SG K27QTM

8 27202627504 Trần Thị Trà My MGO 403 SG K27QTM

9 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga MGO 403 SG K27QTM

10 29214365880 Phan Thanh Nghĩa MGO 403 SG K29QTH

11 25212110104 Nguyễn Văn Nghiêm MGO 403 SG K25QTH

12 27202124697 Lữ Thị Xuân Nguyệt MGO 403 SG K27PSU-QTH

13 27212202521 Nguyễn Ánh Nhân MGO 403 SG K27HP-QTM

14 27202237023 Nguyễn Phước Hoàng Nhi MGO 403 SG K27HP-QTM

15 27207323886 Ngô Thị Quỳnh Nhi MGO 403 SG K27QTM

16 28204105579 Phan Thanh Quỳnh Nhi MGO 403 SG K28QEC

17 27202224095 Hồ Thị Bích Nữ MGO 403 SG K27QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212239376 Nguyễn Hồ Phát MGO 403 SG K27QTM

2 27211201466 Đậu Thế Phi MGO 403 SG K27QTM

3 27212243757 Phan Như Phùng MGO 403 SG K27HP-QTM

4 27202201385 Phạm Thị Thu Phương MGO 403 SG K27QTM

5 27202644456 Đặng Thị Phương MGO 403 SG K27PSU-QTH

6 28212280326 Trần Minh Phương MGO 403 SG K28QTM

7 27202240366 Lê Thị Lệ Quyên MGO 403 SG K27QTM

8 27202231736 Hà Thị Diễm Quỳnh MGO 403 SG K27QTM

9 27202100366 Hoàng Hồng Thu Sương MGO 403 SG K27PSU-QTH

10 27212245410 Trần Anh Tài MGO 403 SG K27QTM

11 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành MGO 403 SG K27QTM

12 27212101418 Trần Văn Thịnh MGO 403 SG K27PSU-QTH

13 27202101798 Nguyễn Thị Anh Thư MGO 403 SG K27PSU-QTH

14 27202133737 Lê Thị Minh Thư MGO 403 SG K27PSU-QTH

15 27202229491 Nguyễn Thị Anh Thư MGO 403 SG K27QTM

16 27202252955 Hồ Thị Minh Thư MGO 403 SG K27QTM

17 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư MGO 403 SG K27QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 505  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202202947 Đinh Thị Thu Thuỳ MGO 403 SG K27QTM

2 27202131076 Nguyễn Trịnh Thị Thuyền MGO 403 SG K27PSU-QTH

3 26211138439 Phan Thành Tín MGO 403 SG K26HP-QTM

4 27212153546 Nguyễn Phú Thu Trâm MGO 403 SG K27PSU-QTH

5 27202201267 Võ Thị Kiều Trang MGO 403 SG K27QTM

6 27202202445 Lê Thị Trang MGO 403 SG K27HP-QTM

7 27212245265 Phạm Đỗ Quỳnh Trang MGO 403 SG K27HP-QTM

8 27212245512 Nguyễn Lê Thu Trang MGO 403 SG K27HP-QTM

9 26212134277 Hoàng Khắc Trung MGO 403 SG K26QTH

10 27212201430 Nguyễn Đoàn Thiên Tú MGO 403 SG K27QTM

11 25211904102 Nguyễn Hữu Tuấn MGO 403 SG K25PSU-QTH NỢ HP

12 27211235882 Trần Anh Tuấn MGO 403 SG K28HP-QTM

13 27212240624 Nguyễn Duy Tường MGO 403 SG K27QTM

14 27202126326 Hồ Thị Cẩm Vân MGO 403 SG K27PSU-QTH

15 27202237765 Huỳnh Thị Yến Vi MGO 403 SG K27QTM

16 28219349974 Hoàng Nhật Việt MGO 403 SG K28QTM

17 27212101698 Phan Minh Vinh MGO 403 SG K27PSU-QTH

18 27212228035 Phan Võ Trường Vũ MGO 403 SG K27QTM

19 27212203050 Trà Nguyễn Khánh Vy MGO 403 SG K27QTM

20 27202242341 Trần Nguyễn Như Ý MGO 403 SG K27QTM

21 27202129494 Phan Thị Yến MGO 403 SG K27QTM

22 27202241931 Đỗ Thị Hoàng Yến MGO 403 SG K27QTM
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